
BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019 – 2020 

1. Đề tài cấp cơ sở 

1.1. Đề tài giảng viên 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề 

tài 

Nhóm nghiên cứu Kinh phí 

1 Đánh giá một số yếu tố tiên lượng nặng ở bệnh nhân xuất 

huyết não do tăng huyết áp trên cắt lớp vi tính 

Hoàng Văn 

Hưng 

Nguyễn Hải Niên, Phạm Hữu Thiên 5000000 

2 Mô tả hình ảnh siêu âm và cắt lớp vi tính của viêm ruột thừa 

tại Hải Dương 

Phạm Thị Thu 

Thủy 

Nguyễn Văn Thắng ,Lê Phi Hảo ,Trần Thị Dinh, 

Hoàng Mạnh Tuấn 

4437000 

3 Nghiên cứu xác định thành phần hóa học và một số tác dụng 

sinh học của lá mướp (Lufa cyclindia) 

Vũ Đình Chính Panee Sirisa-ard, Đinh Thị Diệu Hằng, Nguyễn 

Công Khẩn, Đinh Thị Xuyến. 

6000000 

4 Khảo sự hài lòng của người học về chất lượng dịch vụ giáo 

dục tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm học 

2019-2020 

Nguyễn Thị 

Thanh Hương 

Phạm Thị Cẩm Hưng, Đặng Thị Hương Hà, 

Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Thị Huê. 

3576000 

5 Thực trạng ứng dụng phần mềm âm thanh và hình ảnh trong 

dạy-học tiếng Anh tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

Bùi Quang Thuần, Khúc Kim Lan, Phạm Thị 

Thùy Như. 

4879000 

6 Nghiên cứu hình ảnh tổn thương trên phim Xquang, cộng 

hưởng từ ở bệnh nhân hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi 

Nguyễn Hải 

Niên 

Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Minh Quý 4278000 

7 Thực trạng hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan của 

hội chứng chuyển hóa ở người trưởng thành từ 25-64 tuổi tại 

Hưng Yên 

Đinh Thị Xuyến Lê Thị Phương, Ngô Quỳnh Diệp, Trương Thị 

Thu Hương , Trần Thị Xuân 

4500000 

8 Thực trạng tự học môn tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm học 2019-

2020 

Vũ Thị Thanh 

Nga 

Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nhung, Phạm 

Thị Thanh Thủy 

2980000 

9 Khảo sát mức độ thích ứng của sinh viên năm thứ nhất về học 

tập tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

Nguyễn Thị 

Kiều Liên 

Mạc Thị Thảo, Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Thùy 

Như, Lê Đức Thuận 

4879000 

10 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và kết 

quả điều trị hạ Natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não 

Nguyễn Đình 

Dũng 

 2980000 

11 Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ diều 

dưỡng gây mê hồi sức tại các trung tâm y tế huyện thuộc tỉnh 

Hải Dương 

Nguyễn Thị 

Minh Thu 

Lê Thúy Hường, BS. Lê Huy Thế , Vũ Thị Hân, 

Trần Văn Cương 

7014000 

12 Thực trạng đánh giá điểm học phần tại Trường Đại học Kỹ Lê Thúy Hường Trương Thị Thu Hương, Hoàng Thị Thu Hiền, 3000000 



thuật Y tế Hải Dương năm 2016-2019 Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Nhung 

13 Khảo sát thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới đi làm 

thêm của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

năm 2019 

Lê Thúy Hường Nguyễn Dương Cầm, Nguyễn Hải Trung , Phạm 

Thị Thanh Thủy, Hoàng Thị Thu Hiền. 

3000000 

14 Khảo sát nhu cầu và một số nhân tố ảnh hưởng tới việc dạy 

và học tiếng Anh chuyên ngành khoa học sức khỏe của sinh 

viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đang học học 

phần 2 môn tiếng Anh năm học 2018-2019 

Diêm Thị Hảo 

Tâm 

Đỗ Thị Phương Nguyên, Đặng Thị Thanh 

Hương, Trần Thị Xuân 

3000000 

15 Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của trẻ 

đột biến gen G6PD ở Bệnh viện Nhi TW 

Ngô Thị Thảo  20000000 

16 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới hành vi của người 

điều dưỡng trong phòng tránh dùng sai thuốc cho người bệnh 

điều trị tại khoa HSTC-BVĐK tỉnh HD 

Nguyễn Thị Nga 

(ĐD) 

Phạm Thị Thanh Phương, Lê Thị Thanh Trà 2890000 

17 Xác định hàm lượng methanol trong rượu trắng ở một số địa 

bàn tỉnh Hải Dương năm 2018-2020 

Nguyễn Đức 

Hoàng 

Trần Quang Cảnh, Hoàng Thị Thu Huyền, Phạm 

Duy Tuyến 

 

1.2. Đề tài sinh viên 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Người hướng dẫn 
Kinh phí 

1 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân chấn 

thương sọ não điều trị tại khoa Ngoại 2 Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương tháng 10/2019 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

ThS.BS. Vũ Trí Hiếu (Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương)ThS.BS. Hà Văn Đức  

2.950.200 

2 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của tiêu chảy cấp ở trẻ 

em tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương tháng 

9-10/2019 

Nguyễn Thị Luyến ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hiền  2.950.200 

3 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm 

phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải 

Dương 

Lê Xuân Hiệp BSCKI. Nguyễn Văn Tông (Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương)ThS.BS. Nguyễn Thị 

Thu Hiền  

2.950.200 

4 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân lao phổi 

mới tại Bệnh viện Phổi Hải Dương từ tháng 10-11/2019 

Nguyễn Thị Hương TS.BS. Nguyễn Văn Lưu (Bệnh viện Phổi 

Hải Dương)TS.BS. Lê Văn Thêm  
2.950.200 

5 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu 

não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ 

tháng 10 năm 2019 

Cao Thị Mai ThS.BS. Mạc Doanh Thịnh (Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương) 
2.950.200 

6 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân viêm tụy cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

từ tháng 10-11/ 2019 

Nguyễn Thu Phương ThS.BS. Phạm Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương)ThS.BS. Vũ Công 

Danh 

2.950.200 



7 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân sỏi mật điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương từ tháng 10-11/2019 

Phùng Thị Kim Hoa ThS.BS. Phạm Hồng Nguyên (Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương) 
2.950.200 

8 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân u xơ tử cung điều trị tại Bệnh viện Phụ sản  tỉnh Hải 

Dương từ tháng 10-12/2019 

Cao Anh Minh ThS.BS. Trần Thị Thu Hường 2.950.200 

9 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sản phụ 

đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản  tỉnh Hải Dương từ tháng 10-

12/2019 

Lê Trung Kiên ThS.BS. Lê Quang Trung 2.950.200 

10 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh 

nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp 

cắt đốt nội soi qua niệu đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hải Dương 

Hàn Hà Mi ThS.BS. Vũ Minh Ủy (Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương) 
2.950.200 

2. Bài báo  

2.1. Bài báo quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí Tập, số 
Tháng xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

1 

Effects of long-duration paired-pulse 

electrical stimulation on excitability of 

the corticospinal tract in healthy 

subjects 

Pham Van Manh, Kei Saito, 

Shota Miyaguchi, Shota Tsuiki, 

Hideaki Onishi. 

Niigata journal of 

health and welfare 

Vol.19, No.2, 

109-121, 2019  
10 2019 

2 

Saprochaete Capitata Infection in an 

80–Year Old Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD) Patient: A 

Case Report 

 

Pham Ngoc Duan , Nguyen Nhu 

Hung, Phong Tran Nhu, Chu 

Dinh Thien, Trần Quang Cảnh 

Open Access 

Macedonian Journal 

of Medical Sciences 

7(24):4329-

4332 
12 2019 

3 

Transformation Chlorophyll A of 

Spirulina Platensis to Chlorin E6 

Derivatives and Several Applications 

Hoa Thi Hai Bui, Tam Thi Pham, 

Hien Thi Thu Nguyen, Trung 

Minh Do, Vu Thi Nga, Nguyen 

Duy Bac, Vu Thi Bich Huyen, 

Hai Minh Le, Trần Quang Cảnh 

Open Access 

Macedonian Journal 

of Medical Sciences 

7(24):4372-

4377 
12 2019 

4 

Effects of continuous and intermittent 

voluntary movement tasks on the 

excitability of the corticospinal 

pathway 

Pham Van Manh, Shota 

Miyaguchi, Kei Saito, Shota 

Tsuiki, Hirotake Yokota, Sho 

Kojima, Yasuto Inukai, Naofumi 

Otsuru, Hideaki Onishi. 

Niigata journal of 

health and welfare 

Vol.19, No.2, 

135-143, 2019  
12 2019 

5 Recombinant Opisthorchis viverrini Phung Thi Luyen, Sujittra Parasitology 118(12):3419- 12 2019 



tetraspanin expressed in Pichia pastoris 

as a potential vaccine candidate for 

opisthorchiasis 

Chaiyadet, Nuttanan 

Hongsrichan, Javier Sotillo, Đinh 

Thị Diệu Hằng, Trần Quang 

Cảnh, Paul J Brindley, Alexx 

Loukas, Thewarach Laha 

Research 3427 

6 

Study of  Efficacy and Adherence of 

Auto-CPAP Therapy in Patients with 

Obstructive Sleep Apnae 

Đinh Thị Diệu Hằng, X. Ngo 

Minh, Q. Pham Huy, S. Duong 

Quy 

Multidisciplinary 

Respiratory 

Medicine - (IF = 

2.064) 

15(1):468 1 2020 

7 

Study of the beneficial role of exhaled 

nitric oxide in combination with GINA 

guidelines for titration of inhaled 

corticosteroids in children with asthma  

Đinh Thị Diệu Hằng, A Vo-Thi-

Kim, H Tran-Van, T Tang-Thi-

Thao, S Duong-Quy 

Journal of Breath 

Research 
14(2):026014 3 2020 

8 

Partial protection with a chimeric 

tetraspanin-leucine aminopeptidase 

subunit vaccine against Opisthorchis 

viverrini infection in hamsters 

Luyen Thi Phung, Sujittra 

Chaiyadeta, Nuttanan 

Hongsrichana, Javier Sotillo, 

Hang Dinh Thi Dieu, Canh 

Quang Tran, Paul J Brindleye, 

Alex Loukasd, Thewarach Lahaa 

Acta Tropica 

Volume 204, 

April 2020, 

105355 

4 2020 

9 

Surgical wound assessment in Vietnam: 

a think-aloud technique and interview 

analysis 

Đỗ Thị Thu Hiền, Kathleen 

Finlayson, Helen Edwards 

Journal of Wound 

care 

Vol 29. No 4, 

29(Sup4):S4-

S13 

4 2020 

10 

New specoes and new genus of 

Pseudohaploporinae (Digenea): 

Pseudohaploporus pusitestis sp. N. and 

Parahaploporus elegatus n.g, sp.n 

(Digenea: Pseudohaploporinae) from 

Vietnamese mullet fish 

D.M Atopkin, V.V. 

Besprozvannykh, D.N Ha, V.H 

Nguyen, Nguyen Van Tang 

Parasitology 

International 
Tập 75:102023 4 2020 

2.2. Bài báo trong nước 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí Trang Tập, số 

Tháng 

xuất 

bản 

Năm 

xuất bản 

1 

Một số nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của gia 

đình đối với sự hình thành, phát triển nhân cách 

của thế hệ trẻ hiện nay 

Phạm Thị Thắm (50) 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 

(0.5) 

64-68 156 4 2019 

2 Kiến thức về bệnh tự kỷ của cha mẹ có con Nguyễn Thị Kiều Liên (46,87), Lê Tạp chí YHTH 20-23 Số 7 2019 



đang theo học tại một số trường mầm non trên 

địa bàn TP HD 

Văn Thêm, Mạc Thị Thảo, Nguyễn 

Thị Nga (9,37) 

1102 

3 
Đặc điểm răng miệng ở bệnh nhân 

Mucopolysaccharidoses typ I 

Hà Thị chinh, (66,66), Vũ Chí Dũng, 

Tống Minh Sơn (16,67) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
53-57 số 2 8 2019 

4 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

các yếu tố liên quan và kết quả điều trị hạ natri 

máu ở bệnh nhân xuất huyết não 

Nguyễn Đình Dũng (56,25), Nguyễn 

Phương Đông 

Y học thực hành 

(0,75) 
32-36 1106 8 2019 

5 

Thực trạng đào tạo trình độ đại học ngành điều 

dưỡng tại các Trường Đại học khu vực đồng 

bằng sông Hồng 

Khúc Kim Lan (50) 
Thiết bị giáo dục 

(0,5) 

264-

266 

Số đặc 

biệt 
8 2019 

6 
Thực trạng nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhi tại 

bệnh viện Nhi Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Thị 

Huyền Nhung 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

158-

161 

tập 

481. 
8 2019 

7 

Tìm hiểu mức độ kháng kháng sinh của các 

chủng vi khuẩn phân lập được từ bệnh nhi mắc 

viêm đường hô hấp tại bệnh viện Nhi Hải 

Dương năm 2017 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Thị 

Hồng Nhung B (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

234-

241 

tập 

481. 
8 2019 

8 

Các yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm sóc 

của thành viên trong gia đình có người cao tuổi 

mắc đột quỵ ở Hải Dương, Việt Nam 

Phạm Thị Hạnh (75), Pornchai 

Jullamate 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

373-

379 
tập 484  9 2019 

9 
Nghiên cứu một số chỉ số của thể thủy tinh trên 

người Việt Nam từ 46 đến 65 tuổi 

Lê Phi Hảo (56,25), Nguyễn Thành 

Luân (18,75) 

Y học thực hành 

(0,75) 0,75 

106-

109 
1109 9 2019 

10 
So sánh kết quả tế bào học qua sinh thiết phổi 

tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng 

Trần Quang Cảnh (75), Phạm Văn 

Tuy 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

122-

125 

số 1, 

tập 

482. 

9 2019 

11 

Thực trạng kháng kháng sinh của các vi khuẩn 

gây nhiễm trùng huyết ở trẻ em tại bệnh viện 

Nhi Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Đặng Thị 

Thùy Dương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

135-

140 

số 2, 

tập 

482. 

9 2019 

12 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến viêm 

cổ tử cung qua sàng lọc tế bào học ở phụ nữ từ 

30 tuổi trở lên tại HP 

Trần Quang Cảnh (75), Phạm Văn 

Tuy 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

212-

215 

số 1, 

tập 

482. 

9 2019 

13 

Xác định tỷ lệ từng loại vi khuẩn phân lập được 

từ bệnh nhi mắc viêm đường hô hấp tại bệnh 

viện Nhi Hải Dương năm 2017 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Thị 

Hồng Nhung B (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
45-49 

số 2, 

tập 

482. 

9 2019 

14 

Yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ về 

kiểm soát nhiễm khuẩn của điều dưỡng viên tại 

một số khoa lâm sàng hệ ngoại bệnh viện đa 

Nguyễn Thị Huế (33,33), Nguyễn 

Hữu Tú, Nguyễn Thị Minh Thu 

(8,33) 

Tạp chí Điều 

dưỡng Việt Nam 

(0,5) 

14-22 Số 28 10 2019 



khoa tỉnh Hải Dương năm 2018 

15 

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

theo hướng phát triển năng lực người học tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Hoàng Thị Thu Hiền (37,5), Nguyễn 

Hải Trung (12,5) 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 

(0,5) 

13-17 150/10 10 2019 

16 

Đánh giá kết quả bước đầu nội soi dạ dày cấp 

cứu xuất huyết tiêu hóa cao tại Bệnh viện Quân 

y 7  

Đào Thị Phượng (75), Phạm Văn 

Dũng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

924-

929 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

17 

Đánh giá kiến thức tiêm an toàn của sinh viên 

đại học điều dưỡng năm 2 & 3 Trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Đào Thị Phượng (75), Phạm Văn 

Dũng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

918-

924 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

18 
Hiệu quả gây tê tủy sống trong phẫu thuật chi 

dưới của hỗn hợp Ropivacain 0,5% và Fentanyl 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Đoàn 

Tuấn Thành 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

976-

983 
tập 484 11 2019 

19 

Nhận xét một số tác dụng không mong muốn 

của gây tê tủy sống trên bệnh nhân phẫu thuật 

tán sỏi niệu quản qua nội soi ngược dòng 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Nguyễn 

Thị Mai Hương 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

970-

976 
tập 484 11 2019 

20 

So sánh hiệu quả giảm đau ngoài màng cứng 

sau phẫu thuật chi dưới của hỗn hợp 

Ropivacain 0,125%, Fentanyl 2mcg/ml với 

Bupivacain 0,1%, Fentanyl 2mcg/ml 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Đoàn 

Tuấn Thành 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

961-

970 
tập 484 11 2019 

21 

Thực trạng kiến thức, kỹ năng kỹ thuật thông 

tiểu của sinh viên điều dưỡng trường đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải dương năm 2015 

Nguyễn Thị Minh Thu (75), Nguyễn 

Thị Hạnh 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

955-

961 
tập 484 11 2019 

22 

Thực trạng kỹ năng giao tiếp, ứng xử của bác sĩ 

tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải 

Dương năm 2017 

Lê Thị Thanh Trà (62,5), Lê Văn 

Thêm, Nguyễn Thị Nga (ĐD), 

Nguyễn Thị Nhung (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

942- 

947 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

23 

Thực trạng kỹ năng giao tiếp, ứng xử của điều 

dưỡng tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y 

tế Hải Dương năm 2017  

Lê Thị Thanh Trà (62,5), Lê Văn 

Thêm, Nguyễn Thị Nga (ĐD), 

Nguyễn Thị Nhung (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

936-

942 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

24 

Khảo sát tình trạng nuôi con bằng sữa mẹ ở trẻ 

em 0-6 tháng tuổi tại một số xã, phường, thành 

phố Hải Dương tháng 12 năm 2018 

Lê Văn Thêm (60), Trương Thị Thư, 

Nguyễn Thị Nga, Ngô Bá Hưng, 

Nguyễn Thị Nhung (ngoài trường) 

(10) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

541-

549 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

25 
Biến thiên sinh học của một số chỉ số hóa sinh 

máu 

Phạm Thị Thủy (66,66), Trần Thị 

Chi Mai, Phạm Thu Hiền 

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học – Đại 

học Y Hà Nội 

17-22 Số 6 11 2019 



(1,0) 

26 
Hình ảnh siêu âm viêm ruột thừa cấp tại Bệnh 

viện Nhi Hải Dương  

Nguyễn Tuấn Anh (75), Trần Văn 

Việt (25) 
YHVN (1,0) 913 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

11 2019 

27 

Khảo sát dấu hiệu trầm cảm bằng thang điểm 

CESD -20 ở học sinh trung học cơ sở tại một số 

xã thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

năm 2019 

Lê Văn Thêm (62,5), Nguyễn Kiều 

Liên, Mạc Thị Thảo, Nguyễn Huy 

Hoàng (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

899-

907 
chưa có 11 2019 

28 

Phát triển phương pháp xác định đồng thời hàm 

lượng aldehyde, este, methanol, iso butanol, iso 

almyacol trong rượu 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Đức 

Hoàng (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

160-

163 

số 1, 

tập 

484. 

11 2019 

29 
So sánh kết quả tế bào học và mô bệnh học trên 

bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn 

Trường Giang 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
82-85 

số 1, 

tập 

484. 

11 2019 

30 

Thực trạng dạy và học kỹ năng Nói tiếng Anh 

thông qua hoạt động nhóm tại trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị Thanh Loan (62,5), Bùi 

Quang Thuần, Nguyễn Thanh Thuỷ, 

Khúc Kim Lan (12,5) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

930-

936 

Tập 

484 
11 2019 

31 

Xác định hàm lượng acealdehyde, ethyl acetate, 

methanol và rượu bậc cao trong rượu tại Hải 

Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Nguyễn Đức 

Hoàng (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 

214-

217 

số 1, 

tập 

484. 

11 2019 

32 

Xác định kiểu gen (genotype) của virus viêm 

gan C (HCV) tại bệnh viện trường Đại học Kỹ 

thuật y tế Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Vũ Bá Việt 

Phương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
77-80 

số 2, 

tập 

484. 

11 2019 

33 

Xác định tỷ lệ nhiễm và genotype của HPV 

(Human Papillloma Virus) ở bệnh nhân nữ đến 

xét nghiệm tại bệnh viện trường Đại học Kỹ 

thuật y tế Hải Dương 

Trần Quang Cảnh (75), Vũ Bá Việt 

Phương (25) 

Tạp chí Y học 

Việt Nam (1,0) 
77-80 

số 2, 

tập 

484. 

11 2019 

34 

Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại thông 

minh đến giấc ngủ của sinh viên năm 1,2 Khoa 

điều dưỡng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương tháng 4/2019 

Nguyễn Huy Hoàng (75), Lê Văn 

Thêm (25) 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

947-

955 

Số đặc 

biệt, 

tập 484 

12 2019 

35 

Một số yếu tố liên quan đến lây truyền vi rút 

viêm gan B sang con từ các thai phụ HBsAg 

mạn tính có tải lượng vi rút máu cao 

Nguyễn Thị Thu Hiền (66,66), 

Nguyễn Văn Bàng, Đinh Văn Thức 

Y học Việt Nam 

(1,0) 

549 - 

555 
484 11 2019 

36 
Nghiên cứu định lượng Rutin trong một số 

dạng chế biến của nụ hòe (Flos Styphnolobii 

Phạm Thị Hồng Duyên,Đinh Thị 

Diệu Hằng, Đỗ Thị Kim Oanh, Đinh 

Tạp chí Y Dược 

cổ truyền Việt 
33-39 

Số 06 

(25) 
11 2019 



japonici) bằng phương pháp HPLC Thị Xuyến, Trần Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đàm Thị 

Thu (3,57) 

Nam (0,5) 

37 

Một số đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên 

hệ kiểu gen của các chủng Serratia marcescens 

phân lập trên bệnh nhên điều trị tại bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 năm 2014-2016 

Hoàng Thị Hằng (60), Phạm Duy 

Thái, Trần Thị Vân Phương, Ngô 

Thị Hồng Hạnh, Trần Huy Hoàng 

(10) 

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

Việt Nam (1.0) 

??? 
Tập 6-

Số 12 
12 2019 

38 
Nghiên cứu khả năng đồng hóa Nito ở một số 

loài thủy sinh vật 

Vũ Thị Phương Ngoan (50), Đặng 

Thị Hương Hà, Phó Thị Thúy Hằng 

(12,5) 

Tạp chí KH và 

CN - ĐH Thái 

Nguyên (0.75) 

213-

218 

Tập 

202, số 

09 

7 2019 

39 

Kết quả chăm sóc giảm đau sau phẫu thuật ổ 

bụng bằng phương pháp truyền liên tục qua 

catheter ngoài màng cứng tại bệnh viện đại học 

Y Hà nội 

Vũ Thị Hân (31,25), Nguyễn Hữu 

Tú, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn 

Thị Đan Thanh (6,25) 

Tạp chí Điều 

dưỡng Việt Nam 

(0,5) 

84 - 91 Số 27 8 2019 

40 

Nhận xét giá trị NT – ProBNP trong chẩn đoán 

nguyên nhân hạ natri máu ở bệnh nhân xuất 

huyết não 

Nguyễn Đình Dũng (75), Nguyễn 

Phương Đông 

Tạp chí Y Dược 

lâm sàng 108 

(1,0) 

24-29 
Tập 14 

– số 4 
8 2019 

41 

Ứng dụng kỹ thuật multiplex PCR phát hiện 

các gen VEB, DIM và AmpC của các chủng vi 

khuẩn Pseudomonas aeruginosa phân lập tại 

Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn 

Ngô Thị Hồng Hạnh (60), Phạm 

Duy Thái, Trần Thị Vân Phương, 

Hoàng Thị Hằng (10), Trần Huy 

Hoàng  

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

Việt Nam (1.0) 
 

Tập 61-

Số 9 
9 2019 

42 
Đặc điểm lâm sàng viêm ruột thừa cấp tại bệnh 

viện Nhi hải dương 

Trần văn Việt (75), Nguyễn Tuấn 

Anh (25) 
YHVN (1,0) 907 11 

 
2019 

43 

Phân tích đa hình một số gene liên quan đến 

tình trạng sinh sản của đàn lợn Móng Cái bố 

mẹ phục vụ cho công tác chọn giống  

Đặng Thị Hương Hà (50), Vũ Thị 

Phương Ngoan, Phó Thị Thúy Hằng 

(12,5) 

Tạp chí KH và 

CN - ĐH Thái 

Nguyên (0.75) 

227-

232 

Tập 

202, số 

09 
 

2019 

44 

Đánh giá hiệu quả của hoạt động nhóm trong 

việc nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh 

viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 

Nguyễn Thị Thanh Loan (46,87), 

Bùi Quang Thuần, Nguyễn Thanh 

Thuỷ, Khúc Kim Lan (9,37) 

Y học thực hành 

(0,75) 
52-55 1128 3 2020 

45 
Tổng quan các nghiên cứu về kỹ năng mềm và 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên 
Nguyễn Hải Trung (50) 

TC Giáo chức 

Việt Nam (0,5) 
63-66 Số 155  3 2020 

46 

Khảo sát nồng độ Troponin T siêu nhạy ở bệnh 

nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện E – Hà 

Nội từ tháng 5/2016 đến tháng 5 

Đinh Thị Diệu Hằng (56,25), Phạm 

Thị Loan 

Tạp chí Y học 

thực hành (0,75) 

(0,75) 

15-20 
Số 

1131 
4 2020 

47 
Thành phần hóa học và một số tác dụng sinh 

học của lá mướp hương (Luffa cylindrica 

Đinh Thị Diệu Hằng, Vũ Đình 

Chính,Panee Sirisa-ard, Nguyễn 
Tạp chí YHNV 

131-

138 

Tập 

491, số 
6 2020 



Roem) - Tạp chí Y học Việt Nam Công Khẩn, Đinh Thị Xuyến. 1 

48 

Thái độ của giảng viên đối với việc dạy ngữ 

pháp theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên 

tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị Thanh Loan (75) 
Y học thực hành 

(0,75) 
9-12 3 1128 9 2020 

49 

Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp trên thực 

nghiệm của một số dạng chế biến theo y học cổ 

truyền từ nụ hòe (Styphnolobium japonicum 

(L.) Schott) 

Đinh Thị Diệu Hằng (28,57), Đỗ Thị 

Kim Oanh, Đinh Thị Xuyến, Trần 

Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Quyên, 

Nguyễn Thanh Loan, Lê Thiên Kim 

và CS (3,57) 

Tạp chí Dược học 

(0,5) 
47-51 Số 526  2 2020 

50 
Các yếu tố liên quan đến khởi phát cơ đau đầu 

ở bệnh nhân Migraine 

Lương Thị Thu Hà (75), Lê Văn 

Tuấn 

Tạp chí Y học Hồ 

Chí Minh (1,0) 

169-

175 

Tập 24, 

số 1, 
3 2020 

51 

Sử dụng phương pháp đàm thoại và phương 

pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Tư tưởng 

Hồ Chí Minh nhằm giáo dục kỹ năng mềm cho 

sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương 

Nguyễn Hải Trung (75) 
Tạp chí Giáo dục 

(0,75) 
45-48 

Số 475 

(Kì 1-

T4) 

45-48 2020 

52 

Tổ chức dạy học chủ đề “Ứng dụng của dòng 

điện trong điều trị” môn Lí sinh ở Trường Đại 

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm bồi dưỡng 

năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên 

Phạm Thị Phương Thanh (50) 

Tạp chí Khoa học 

– Đại học Sư 

phạm – Đại học 

Huế (0,5) 

28-37 
Số 

2(54)  
6 2020 

53 

Phân lập và xác định thành phần dinh dưỡng 

của vi tảo Chlorella Ellipsoidea tại vườn quốc 

gia Xuân Thủy 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (56,25), 

Phó Thị Thúy Hằng (18,75) 

Tạp chí KH và 

CN - ĐH Thái 

Nguyên (0.75) 

454-

460 

225 

(08) 
7 2020 

54 

Sử dụng kỹ thuật, phương tiện trong dạy học 

tích hợp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo 

dục kỹ năng mềm cho sinh viên các Trường đại 

học tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Hải Trung (50) 
Tạp chí Thiết bị 

giáo dục (0,5) 
39-41 

214 kỳ 

1-4/  
2020 

3. Hội thảo 

3.1. Hội thảo trong nước 

STT 
Tên bài báo 

khoa học 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm 

xuất bản 

 

Ghi chú 

1.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

giảng dạy lý luận chính trị cho sinh 

viên  

TS. Lê Thúy 

Hường 

Ths. Hoàng 

Thị Thu Hiền 

Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý 

luận chính trị trong bối cảnh hiện nay 
10/2019  

2.  
Kiểm định chất lượng trong các trường 

đại  học ở Việt Nam hiện nay: Thực 

TS. Lê Thị 

Thanh Trà 
 

Đảm bảo và kiểm định chất lượng 

giáo dục Đại học trên thế giới và ở 

Tháng 

12/2019 

 



trạng và Giải pháp Việt Nam – Hiệp hội các trường đại 

học và cao đẳng 

3.  
Vai trò của kiểm định chất lượng trong 

giáo dục đào tạo 

TS. Lê Thị 

Thanh Trà 
 

Đảm bảo và kiểm định chất lượng 

giáo dục Đại học trên thế giới và ở 

Việt Nam – Hiệp hội các trường đại 

học và cao đẳng 

Tháng 

12/2019 

 

4.  

Tư tưởng Triết học pháp quyền trong 

lịch sử và ý nghĩa của nó đối với xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam hiện nay 

TS. Phạm Thị 

Thắm 
 

Hội thảo khoa học năm 2019 – Học 

viện Báo chi và tuyên truyền: Tư 

tưởng Triết học pháp quyền trong lịch 

sử và ý nghĩa của nó đối với xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam hiện nay 

2019  

5.  

Các yếu tố liên quan đến gánh nặng 

chăm sóc của thành viên trong gia đình 

có người cao tuổi mắc đột quỵ ở Hải 

Dương, Việt Nam 

ThS. Phạm 

Thị Hạnh 
 

Hội nghị Khoa học toàn quốc chuyên 

ngành Đột quỵ và các bệnh liên quan  

Tháng 

9/2019 
 

1.2. Hội thảo quốc tế 

STT 
Tên bài báo 

khoa học 

Tên tác giả 

chính 
Nhóm tác giả 

Tên 

Hội thảo 

Số/năm 

xuất bản 

 

Số trang 

1 
Cơ chế tự chủ tài chính ở các bệnh 

viện công lập ở Việt Nam hiện nay 

Nguyễn Văn 

Nam 

Lê Thị Thanh Trà 

Vũ Hoàng Mạnh Trung 

Hội thảo Khoa học quốc tế 

lần thứ nhất về phát triển 

bền vững 

T12/2019  

2 

The correlatiion between blood lipid 

index with traditional medicine 

patterns of dyslipidemia patients in 

Hanoi 

Trần Thị Thu 

Vân 

Nguyễn Trường Nam, 

Nguyễn Thị Hòa 

Cao Minh Hải 

Lưu Minh Châu 

Scientific reports the 9th 

international conference on 

traditional medicine and folk 

medicine in greater Mekong, 

Ha Noi, Viet Nam 

2020  

Hải Dương, ngày  30   tháng  7  năm 2020 
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